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Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

31/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 25 Chào cờ 

Thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà 

Giáo Việt Nam 20/11 
 

2 57 TV (Đọc) Ôn tập GHKI tiết 1 + 2 Máy chiếu 

3 58 TV (Đọc) Máy chiếu 

4 41 Toán Luyện tập (tiếp) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 33 Tiếng Anh Unit 2: Family – Review & Practice 1  

2 9 Đạo đức Bài 3: Em quan tâm hàng xóm láng giềng (T3) Máy chiếu 

3 30 HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 

1/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 59 TV (Viết) Ôn tập GHKI tiết 3 Máy chiếu 

2 9 Âm nhạc Học bài hát: Vui đến trường  

3 42 Toán Một phần hai. Một phần tư. Máy chiếu 

4 9 Công nghệ Bài 3: Sử dụng quạt điện (tiết 4) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 17 TNXH Bài 8: Giữ vệ sinh trường học (tiết 1) Máy chiếu 

2 31 HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 26 HĐTrải nghiệm Bài 9: Thời gian biểu của em Máy chiếu 

4 

2/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  Song ngữ   

2 34 Tiếng Anh Unit 2: Family – Review & Practice 2  

3 60 TV (Đọc) 
Ôn tập GHKI tiết 4 + 5 

Máy chiếu 

4 61 TV (Đọc) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 17 GDTC Bài 2: Động tác chân và động tác vặn mình  

2 9 Mỹ thuật Bài 3: Phong cảnh mùa thu   

3 43 Toán Một phần ba. Một phần năm. Một phần sáu Máy chiếu 

5 

3/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 35 Tiếng Anh Revision for The Mid-First Term Test  

2 18 GDTC Bài 2:  Ôn động tác chân và động tác vặn mình  

3 62 TV (N-N) Ôn tập GHKI tiết 6 Máy chiếu 

4 44 Toán Một phần bảy. Một phần tám. Một phần chín Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 18 TNXH Bài 8: Giữ vệ sinh trường học (Tiết 2) Máy chiếu 

2 9 ĐSTV Gthiệu sách chủ điểm Thầy cô và mái trường  

3 32 HDH Hoàn thành bài  Máy chiếu 

6 

4/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 63 TV (Viết) Ôn tập GHKI tiết 7 Máy chiếu 

2  Song ngữ   

3 36 Tiếng Anh The Mid – Term Test I  

4 45 Toán Em ôn lại những gì đã học (tiết 1) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 9 Tin học Bài 9: An toàn về điện khi sử dụng máy tính  

2 1 GD NS TLVM Giới thiệu về tài liệu NSTLVM Máy chiếu  

3 27 HĐ trải nghiệm Bài 9: Kết quả thực hiện thời gian biểu Máy chiếu 

                                                                                    ĐDDH: 22 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 26 tháng 10 năm 2022 
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Nguyễn Thị Hương 


